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NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng
 trung hạn giai đoạn 2012 - 2015 thành phố Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 - 2020 thành phố Sơn La; 
Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của UBND thành phố Sơn La về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng trung hạn 2012 - 2015; Báo cáo thẩm tra số 191/BC-KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; Tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố Sơn La tại kỳ họp, 
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng trung hạn 2012 - 2015 thành phố Sơn La, với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu
Phấn đấu nâng độ che phủ của rừng từ 46% hiện nay lên 50% năm 2015, tạo diện tích có rừng tương ứng từ 14.546,9 ha lên 16.409,1 ha năm 2015. 
Tập trung xây dựng và bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ lưu vực vùng đầu nguồn quan trọng như suối Nậm La, các hồ nước, nguồn nước sinh hoạt. Phát triển rừng sản xuất theo hướng mở rộng liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nâng cao hiệu quả của rừng.

2. Nhiệm vụ
2.1.Kinh tế
Phát triển mạnh rừng sản xuất, tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp.

Khoanh nuôi, bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện còn, đẩy mạnh trồng mới rừng tập trung, cây phân tán, bảo vệ đa dạng sinh học, vốn rừng, thực hiện có hiệu quả chức năng phòng hộ đầu nguồn, cung cấp lâm sản phục vụ sản xuất.

Quản lý tốt các cơ sở chế biến lâm sản. Không để xảy ra chặt, phá rừng trái phép; săn, bắn, bẫy, bắt các loài động vật rừng nằm trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ, các loài động vật có ích là thiên địch của các loài sâu bọ, chim, chuột phá hoại mùa màng. 

2.2. Xã hội

Cải thiện đời sống của người làm nghề rừng thông qua xã hội hóa và đa dạng hóa các hoạt động lâm nghiệp, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ và phát triển rừng. Tạo công ăn việc làm cho từ 500 - 1.000 lao động/năm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân, góp phần giảm nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
2.3. Môi trường

Nâng cao độ che phủ rừng, chất lượng rừng, góp phần chống xói mòn đất, giữ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, cân bằng môi trường sinh thái.
3. Các chỉ tiêu chính 
3.1. Bảo vệ rừng: Tổng diện tích 14.589,3 ha, trong đó: 

- Rừng phòng hộ: 11.729,9 ha, trong đó rừng tự nhiên 10.317,3 ha, rừng trồng 1.412,6 ha.
- Rừng sản xuất: Diện tích: 2.732,3 ha, trong đó rừng tự nhiên 2.284,2 ha, rừng trồng 448,1 ha.
- Rừng cảnh quan sinh thái: 127,7 ha, trong đó rừng tự nhiên 94,1 ha, rừng trồng 33,6 ha.
3.2. Trồng rừng
-  Trồng rừng tập trung: 750 ha, trong đó rừng sản xuất 400 ha, rừng phòng hộ 350 ha.
- Trồng lại sau khai thác: 273 ha.
- Trồng cây phân tán: Mỗi năm trồng từ 300 - 350 nghìn cây.
3.3. Nuôi dưỡng rừng (Áp dụng cho rừng sản xuất):
- Nuôi dưỡng rừng chuẩn bị khai thác: 471,2 ha, trong đó, rừng gỗ: 430,2 ha, rừng tre: 41 ha.

- Nuôi dưỡng rừng sau khai thác: 216 ha, trong đó rừng hỗn giao 14 ha, rừng tre 202 ha.
3.4. Khoanh nuôi rừng
- Tổng diện tích khoanh nuôi rừng: 4.790 ha, trong đó:

+ Rừng phòng hộ: 3.217 ha.
+ Rừng sản xuất: 1.573 ha.

4. Vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư 62.778,4 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách Nhà nước: 19.175,1 triệu đồng.

- Doanh nghiệp: 23.594 triệu đồng.
- Huy động trong nhân dân: 9.709,3 triệu đồng.
- Lồng ghép các Chương trình, dự án: 10.300 triệu đồng.
5. Giải pháp thực hiện
5.1. Giải pháp về giao đất, giao rừng
Đến năm 2015, về cơ bản tất cả diện tích rừng và đất lâm nghiệp phải được rà soát và giao đến những chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh tế. Khi giao rừng, cho thuê rừng phải dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt.
Những diện tích rừng phòng hộ nhỏ lẻ (dưới 5 ha), không liền khu, liền khoảnh và diện tích quy hoạch là rừng sản xuất, giao, cho thuê cho cộng đồng dân cư xã, tổ, bản, hộ gia đình. 
5.2. Giải pháp về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất
a) Giải pháp về tổ chức quản lý 
Công bố Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến tận cơ sở bản, nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã, phường, tổ, bản, chủ rừng, nhân dân trong bảo về và phát triển rừng.
Củng cố và tăng cường hệ thống quản lý Nhà nước về lâm nghiệp từ thành phố đến xã theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các xã có rừng thành lập ban phát triển rừng xã, bản.
Tổ chức sắp xếp lại cán bộ Kiểm lâm viên địa bàn, đưa Kiểm lâm viên về địa bàn xã; xây dựng lực lượng Kiểm lâm trong sạch vững mạnh, gắn với địa bàn thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ và phát triển rừng. 
Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, hành vi gây tổn thất đến rừng và đất rừng; lợi dụng việc trồng xen cây nông nghiệp để lấn dần vào đất rừng.
Khuyến khích và hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, hội sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, chế biến và xuất nhập khẩu lâm sản.
b) Giải pháp về tổ chức sản xuất
Khai thác triệt để tiềm năng đất đai, xây dựng các vùng kinh tế lâm nghiệp tập trung. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, đưa cây trồng có năng xuất, chất lượng cao, có điều kiện sản xuất lớn, có khả năng sản xuất hàng hoá, có thị trường tiêu thụ, có khả năng giải quyết nguồn giống tốt vào sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất của ngành Lâm nghiệp.
Triển khai cắm mốc ranh giới 3 loại rừng trên thực địa; rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp, thu hồi diện tích đất đã được giao không đúng đối tượng, không đúng Luật bảo vệ và phát triển rừng và sử dụng không đúng mục đích giao lại cho các đối tượng khác để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Tạo điều kiện cho chủ rừng thực hiện quyền sử dụng đất, sử dụng rừng và sở hữu rừng theo quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Khuyến khích tích tụ đất đai để tạo ra các vùng trồng nguyên liệu tập trung, liền vùng, liền khoảnh bằng các hình thức hộ gia đình và cá nhân cho thuê hoặc góp cổ phần bằng quyền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.
Rà soát, bổ sung Quy ước Bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với các quy định Luật Bảo vệ và phát triển rừng; hoàn thiện hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý rừng và cơ chế hưởng lợi cho các thành phần kinh tế; phù hợp với đặc điểm, tình hình hiện tại của tỉnh, thành phố. 
Tăng cường phân cấp quản lý Nhà nước về rừng cho xã, phường, tổ, bản. Quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của chủ rừng, chính quyền xã, phường, tổ, bản, các cơ quan thừa hành pháp luật và xã, bản, nếu để mất rừng, phá rừng sẽ bị xử lý nghiêm và kịp thời theo pháp luật. 
5.3. Giải pháp về vốn
Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hình thành quỹ bảo vệ và phát triển rừng từ các nguồn vốn khác nhau và có cơ chế quản lý, sử dụng quỹ hợp lý, nhằm đẩy nhanh quá trình xã hội hoá nghề rừng và ngành lâm nghiệp. 
Thực hiện chính sách trợ cấp lương thực cho nhân dân tự nguyện chuyển đổi từ canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp sang trồng rừng, trong thời gian chưa có thu nhập từ rừng.
Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nước cho trồng rừng, nuôi dưỡng rừng kinh tế, để người dân thực sự có cuộc sống bằng nghề rừng, có mức thu nhập hàng năm tương đương với vùng sống bằng nghề trồng lúa nước. 
Tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, đa dạng hóa các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế để bảo vệ và phát triển rừng.

5.4. Giải pháp về khoa học kỹ thuật
Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển giao đến tận hộ gia đình các biện pháp kỹ thuật trồng rừng; chăm sóc rừng trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và công tác phòng chống sâu bệnh hại rừng. Tổ chức các đợt cho các chủ hộ tham quan học tập các mô hình sản xuất tiên tiến trong và ngoài tỉnh.

Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan khoa học trong và ngoài tỉnh, tạo mối liên hệ thông tin các tiến bộ khoa học công nghệ. Tranh thủ mọi nguồn, mọi hình thức đầu tư cho việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác lâm sinh. 
5.5. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và khuyến lâm
Đào tạo bồi dưỡng chuẩn hoá chức danh cán bộ nông lâm xã, phường để có trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Tăng cường mở các lớp đào tạo quản lý cho cán bộ từ bản đến xã, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật chuyên ngành cho các hộ xã viên và phương pháp hạch toán thu chi trong sản xuất. 
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày HĐND thành phố khoá XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND thành phố giao UBND thành phố cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tăng cường chỉ đạo, điều hành để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
2. HĐND thành phố giao thường trực HĐND, các ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Đồng thời phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các xã, phường tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.
Nghị quyết đã được HĐND thành phố Sơn La khoá XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ./.  
	Nơi nhận:
- TT HĐND - UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở NN và PTNT;

- TT Thành uỷ; HĐND; UBND thành phố;

- UBMTTQ VN thành phố;

- Các Ban HĐND thành phố khoá XVIII;

- Đại biểu HĐND thành phố khoá XVIII;

- Văn phòng TU; HĐND - UBND thành phố;

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;

- TT Đảng uỷ, HĐND - UBND các xã, phường;

- LĐ, CV Văn phòng HĐND - UBND thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT. (130b).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
   Nguyễn Ngọc Điệp
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